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______________________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Số:          /CTK-CSCL Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2025 

V/v xây dựng bảng chuyển đổi 

Hệ thống ngành kinh tế  

Việt Nam 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Cục Thống kê 
 

Để phục vụ Tổng điều tra kinh tế 2026 và thống nhất việc thực hiện chuyển đổi 

số liệu thống kê theo ngành kinh tế giữa Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban 

hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ (sau đây viết gọn là VSIC 2025) và Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 

ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ (sau đây viết gọn là VSIC 2018), Cục Thống kê đã xây dựng 02 bảng 

chuyển đổi1:  

(1) Bảng chuyển đổi từ VSIC 2025 sang VSIC 2018 (Phụ lục I kèm theo); 

(2) Bảng chuyển đổi từ VSIC 2018 sang VSIC 2025 (Phụ lục II kèm theo).  

Các đơn vị căn cứ vào các bảng chuyển đổi nêu trên để tổ chức triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến 

nghị, đề nghị gửi phản hồi tới Ban Chính sách, Chiến lược và Dữ liệu thống kê để 

xem xét, cập nhật./. 

(Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chị Vũ Thị Như Trang, điện thoại 

0963907136, email: vttrang@nso.gov.vn). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, CSCL. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Tường Thu 

 

                                                 
1 Hai bảng chuyển đổi này được xây dựng dựa trên quan hệ tương thích sau: 

- Quan hệ tương thích trực tiếp một - một: Khi nội dung của một ngành kinh tế trong VSIC 2025 và VSIC 

2018 và ngược lại trùng khớp. 

- Quan hệ tương thích nhiều - một: Khi nội dung của nhiều ngành kinh tế của VSIC 2025 tương thích với 

một ngành kinh tế của VSIC 2018 và ngược lại, hay một ngành kinh tế trong VSIC 2025 chỉ là một bộ phận và 

nằm gọn trong một ngành kinh tế của VSIC 2018 và ngược lại. 

- Quan hệ tương thích một - nhiều: Khi nội dung của một ngành kinh tế của VSIC 2025 bao gồm nội dung 

của nhiều ngành kinh tế của VSIC 2018 và ngược lại 

Trong hai bảng chuyển đổi, dấu * thể hiện quan hệ giữa VSIC 2018 và VSIC 2025 và ngược lại là quan 

hệ một - nhiều hoặc quan hệ nhiều - một. 
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